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 Bài 1. Đặt tính rồi tính. 

14705 3   10895 6   80216 : 2  49609 :8  71546 : 7   

Bài 2. Tính giá trị biểu thức. 

13579 6 79845     15466 79722 : 3   

 90001 20123 4        26054 2 51295 : 5   

 75974 0 56199 68753     59035 44637 : 3 2   

Bài 3. Tìm y. 

y 6 100000 994       y : y 4 y 49989    

Bài 4. Một hộp bánh giá 18000 đồng và một hộp kẹo giá 17000 đồng. Hỏi một người mua 2 hộp 

bánh và 2 hộp kẹo hết bao nhiêu tiền ? 

Bài 5. Một đoàn gồm 4 ô tô chở hàng, mỗi ô tô chở được 2 thùng hàng. Biết mỗi thùng chứa 

10095kg hàng. Hỏi số hàng đoàn xe đó chở được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài 6. Đội xe gồm 2 tổ, mỗi tổ có 4 xe. Đội xe nhận chở 100 000kg hàng và chia đều cho các xe. 

Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng ? 

Bài 7. Một sân vận động có tất cả 25 456 chỗ ngồi. Riêng khán đài A có 3546 chỗ ngồi. 7 khán 

đài còn lại có số chỗ ngồi bằng nhau. Tính số chỗ ngồi ở mỗi khán đài còn lại. 

Bài 8. Lắp mỗi xe ô tô cần 4 chiếc lốp. Có 21 590 chiếc lốp thì lắp được bao nhiêu xe ô tô như 

thế và còn thừa bao nhiêu chiếc lốp ? 

Bài 9. Một trang trại nuôi gà có 10123 con. Số vịt gấp đôi số gà. Hỏi : 

a. Trang trại nuôi bao nhiêu con vịt ? 

b. Trang trại nuôi bao nhiêu con gà và vịt ? 

Bài 10. Mua 9 cái bút chì hết 18 000 đồng, mua 7 cái bút bi hết 17 500 đồng. Hỏi mua 2 cái bút 

chì và 2 cái bút bi hết bao nhiêu tiền ? 
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